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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	










Đọc 
	Đọc - hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có trong bài đọc.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp. Biết liên hệ những điều đọc được với  thực tế bản thân. 
	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	
	4
	1,2,3
	4

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	
	Kiến thức Tiếng Việt:
- Từ trái nghĩa.
- Từ chỉ đặc điểm, sự vật
- Câu cảm, câu hỏi, câu khiến, câu kể,
dấu câu
	Số câu
	
	
	2
	2
	
	
	2
	2

	
	
	Câu số
	
	
	5,6
	7,8
	
	
	5,6
	7,8

	
	
	Số điểm
	
	
	2,0
	1,0
	
	
	2,0
	1,0

	
	Tổng điểm đọc – hiểu
	Số câu
	2
	
	2
	2
	
	1
	5
	3

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	4,0
	2,0

	
	Đọc thành tiếng:
70- 80 tiếng /1phút
	Số câu
	1

	
	
	Số điểm
	4,0

	Viết
	Chính tả:
 65-70chữ /15 phút
	Số câu
	1

	
	
	Số điểm
	4,0

	
	Tập làm văn:
Tả đồ vật
	Số câu
	1

	
	
	Số điểm
	6,0





	            UBND XÃ NHO QUAN
  TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG 
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC KÌ I
                Năm học : 2025 - 2026
               MÔN: Tiếng Việt - Lớp 3
         (Thời gian làm bài: 60 phút )


Họ tên học sinh: …………………………………………………Lớp:………….
	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	………………………………….…..………………………………………
	…………………………………………….…………………………………………..............



	    Điểm bài KT
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..


A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC HIỂU
Đọc thầm đoạn văn sau:
ĐÀ LẠT
Đà Lạt nằm ở tỉnh Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và những dòng thác nổi tiếng.Những du khách đặt chân đến Đà Lạt sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ của thành phố này. Nơi đây có thời tiết ấm áp vào buổi sáng nhưng lại se lạnh vào buổi tối nên nó được mới được gọi với cái tên mỹ miều là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”. Ở Đà Lạt có rất nhiều hồ nước đẹp cùng với những khu vườn bạt ngàn hoa. Những thác nước cao vút tuôn trắng xóa mang vẻ đẹp kì ảo cũng là một điểm thu hút khách du lịch ở nơi đây.
Những du khách đến đây rất thích được cưỡi ngựa vòng quanh hồ Xuân Hương hay thưởng thức những bó hoa tươi được người bán hàng gói cẩn thận. Ngoài ra tại Đà Lạt, khách du lịch trong và ngoài nước có thể tham quan những làng dân tộc, cùng người dân bản địa giao lưu và thưởng thức những món ăn truyền thống như thịt lợn rừng hoặc rượu cần…
(Sưu tầm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất câu 1, câu 2
Câu 1. Thành phố Đà Lạt nằm ở tỉnh nào nước ta? 
A. Đà Lạt
B. Lâm Đồng
C. Đắk Lắk
Câu 2. Những du khách đến Đà Lạt bị choáng ngợp bởi điều gì? 
A. Khí hậu mát mẻ
B. Vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ của thành phố
C. Sự thân thiện, nhiệt tình của người dân
Câu 3. Đúng  điền Đ, sai điền S: Vì sao Đà Lạt được gọi với cái tên là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”? 
A. Vì nơi đây se lạnh vào buổi tối và sáng sớm.  
B. Vì nơi đây có các loài hoa mùa xuân nở quanh năm. 
C. Vì nơi đây có thời tiết ấm áp vào buổi sáng nhưng se lạnh vào buổi tối. 
D.Vì  nơi đây có rất nhiều hồ nước đẹp cùng với những khu vườn bạt ngàn hoa. 
Câu 4. Đoạn văn trên nói lên điều gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5. Nối cột A với cột B cho phù hợp 

            A			                                          B
Câu kể
Tại sao Đà Lạt được gọi là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”?




Câu hỏi
Đà Lạt đẹp làm sao!



Câu cảm
Ở Đà Lạt có rất nhiều hồ nước đẹp cùng với những khu vườn bạt ngàn hoa.




Câu khiến
Hãy cưỡi ngựa vòng quanh hồ Xuân Hương!



Câu 6. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 
mát mẻ, bó hoa, kì ảo, thành phố, ấm áp
- Từ ngữ chỉ sự vật:.............................................................................................................
- Từ ngữ chỉ đặc điểm:........................................................................................................
Câu 7. Tìm một từ có nghĩa trái ngược với từ “vĩnh cửu”. 
.............................................................................................................................................
Câu 8. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống 
Về sau  khi đã lớn  Mai mới biết không có Ông già No-en nào cả.
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG
Điểm: ………….......................Đọc bài:......................................................................... 
B. KIỂM TRA VIẾT
I. Viết chính tả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn
Có rất nhiều đồ vật em yêu thích, hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) tả về đồ vật đó.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG
	           HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ 1
            Năm học: 2025 - 2026
        MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thầm: 6 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B. Lâm Đồng
	0,5

	2
	B.Vẻ đẹp mộng mơ và rực rỡ của thành phố
	0,5

	3
	S - S - Đ - S
	1

	4
	Đoạn văn ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên, khí hậu dễ chịu và các hoạt động văn hóa, giải trí đặc trưng, khiến Đà Lạt trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.
	1

	5
	HS nối đúng mỗi cặp được (0,25 điểm)
[image: ]
	1

	6
	- Từ ngữ chỉ sự vật: thành phố, bó hoa (0,5 điểm)
- Từ ngữ chỉ đặc điểm: mát mẻ, kì ảo, ấm áp. (0,5 điểm)
	1

	7
	Trái nghĩa với từ vĩnh cửu là  tạm thời( ngắn ngủi, chốt lát, thoáng qua)
	0,5

	8
	Về sau, khi đã lớn, Mai mới biết không có Ông già No-en nào cả.
	0,5


II. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Giáo viên thực hiện kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng cá nhân học sinh.
- HS sinh bốc phiếu thăm đọc một đoạn trong bài văn và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
Lưu ý:
- Mỗi HS đọc đoạn văn khoảng 70- 80 tiếng /1phút.
- Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc cùng 1 đoạn văn bản.
- Phần đọc thành tiếng 4 điểm, dựa vào những tiêu chí cơ bản sau:

	Nội dung tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm trừ

	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ
	1
	

	- Đọc sai từ 1 đến 3 tiếng 
	
	0.25

	- Đọc sai từ 4 đến 5 tiếng 
	
	0.5

	- Đọc sai từ 6 tiếng trở lên 
	
	1

	2. Tốc độ đọc phù hợp (khoảng 60 tiếng/phút)
	1
	

	- Đọc nhanh hoặc chậm quá 1 đến 2 phút
	
	0.5

	- Đọc nhanh hoặc chậm quá 2 phút
	
	1

	3. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ có nghĩa.
	1
	

	- Ngắt nghỉ không đúng từ 2 đến 4 chỗ
	
	0.5

	- Ngắt nghỉ không đúng từ 5 chỗ trở lên
	
	1

	4. Giọng đọc
	0.5
	

	- Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm
	
	0.25

	- Giọng đọc không thể hiện rõ tính biểu cảm
	
	0.5

	5. Trả lời đúng câu hỏi
	0.5
	

	- Trả lời đúng nhưng diễn đạt chưa rõ ràng, không đủ ý
	
	0.25

	- Trả lời sai hoặc không trả lời được
	
	0.5



B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 
I. Chính tả (4 điểm):  Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:
Trên đường đến nhà lao
	Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình.
Lê Quang Vinh
 GV đọc cho HS viết, thời gian viết bài khoảng 15 phút.
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.
	- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm, những lỗi giống nhau trừ 1 lần.
	- Lưu ý: Nếu chữ viết không đẹp trừ toàn bài 0,5 điểm.
2. Tập làm văn (6 điểm):
HS viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, thời gian khoảng 30 phút; đúng nội dung, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng sạch sẽ: 6 điểm.
	- Nội dung(ý) : 3 điểm
	HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài
- Kĩ năng: 3 điểm:
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 diểm
+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
	(Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, cho các mức điểm: 5,5; 5; 4,5; 4;...)


	

UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG
	        

 PHIẾU BÀI ĐỌC CUỐI HKI LỚP 3
NĂM HỌC 2025-2026


Giọng quê hương
Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường.
H. Vì sao anh thanh niên xin trả tiền cho Thuyên và Đồng?

Giọng quê hương
 Thuyên ngạc nhiên nhìn anh thanh niên. Trên gương mặt đôn hậu, cặp mắt ánh lên vẻ thành thực, dễ mến. Thuyên bối rối:
- Xin lỗi. Tôi quả thật chưa nhớ ra anh là…
Người thanh niên không để Thuyên kịp dứt lời:
- Dạ, không! Bây giờ tôi mới được biết hai anh. Tôi muốn làm quen…
H. Điều bất ngờ gì sảy ra khi Thuyên và Đồng quên mang theo tiền?
Thư gửi bà
Bà kính yêu!
Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm.
Dạo này bà có khỏe không ạ?
Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi.
Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng.
H. Đức viết thư cho bà để làm gì? 

Nắng phương Nam
Hôm nay đã là hai mươi tám Tết. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người. Uyên cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ. Đang ríu rít chuyện trò, cả nhóm bỗng nghe tiếng gọi:
Nè, sắp nhỏ kia, đi đâu vậy?
Tưởng ai, té ra nhỏ Phương. Uyên đáp:
- Tụi mình đi tìm chút gì để gửi ra Hà Nội cho Vân.
- Có phải Vân ở trại hè Nha Trang không?
- Phải đó. Mấy đứa mới nhận được thư Vân sáng nay.
H. Các bạn nhỏ trong câu chuyện đã ước điều gì?


Người con của Tây Nguyên
Núp đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày anh chỉ huy đánh giặc, bạn đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn. Anh nói với lũ làng: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở đại hội, Núp cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. 
H. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

Đôi bạn
Chỗ vui nhất là công viên. Ở đây, bên cạnh vườn hoa có cầu trượt, đu quay, có cả một cái hồ lớn. Mến rất thích chơi ở ven hồ. Hồ này rộng hơn cái đầm ở làng của Mến nhưng không trồng sen. Nhìn mặt hồ sóng gợn lăn tăn, hai đứa lại nhắc chuyện hồi nào bơi thuyền thúng ra giữa đầm hái hoa. Đang mải chuyện, bỗng các em nghe tiếng kêu thất thanh:
- Cứu với!
H. Mến đã có hành động gì đáng khen ?
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II. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Giáo viên thực hiện kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng cá nhân học sinh.
- HS sinh bốc phiếu thăm đọc một đoạn trong bài văn và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
Lưu ý:
- Mỗi HS đọc đoạn văn khoảng 70- 80 tiếng /1phút.
- Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc cùng 1 đoạn văn bản.
- Phần đọc thành tiếng 4 điểm, dựa vào những tiêu chí cơ bản sau:

	Nội dung tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm trừ

	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ
	1
	

	- Đọc sai từ 1 đến 3 tiếng 
	
	0.25

	- Đọc sai từ 4 đến 5 tiếng 
	
	0.5

	- Đọc sai từ 6 tiếng trở lên 
	
	1

	2. Tốc độ đọc phù hợp (khoảng 60 tiếng/phút)
	1
	

	- Đọc nhanh hoặc chậm quá 1 đến 2 phút
	
	0.5

	- Đọc nhanh hoặc chậm quá 2 phút
	
	1

	3. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ có nghĩa.
	1
	

	- Ngắt nghỉ không đúng từ 2 đến 4 chỗ
	
	0.5

	- Ngắt nghỉ không đúng từ 5 chỗ trở lên
	
	1

	4. Giọng đọc
	0.5
	

	- Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm
	
	0.25

	- Giọng đọc không thể hiện rõ tính biểu cảm
	
	0.5

	5. Trả lời đúng câu hỏi
	0.5
	

	- Trả lời đúng nhưng diễn đạt chưa rõ ràng, không đủ ý
	
	0.25

	- Trả lời sai hoặc không trả lời được
	
	0.5



I. Chính tả (4 điểm):  Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:
Trên đường đến nhà lao
	Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình.
Lê Quang Vinh
 GV đọc cho HS viết, thời gian viết bài khoảng 15 phút.
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